
                                                                                                                                                          

Cộng 37,055 

1 0107811667 Công ty Cổ phần Khoáng sản Năng lượng Vân Phong 5,332 

2 0101641592 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÙNG GIANG 3,250 

3 0105972669 Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ Sài Gòn - Hà Nội 2,679 

4 0108133598 CÔNG TY TNHH ENG HUAKE VIỆT NAM 2,461 

5 0100103760 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 68 1,783 

6 0106928736 Công ty Cổ phần Xây dựng HKB GROUP Việt Nam 1,380 

7 0101261960 CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG - VIỆT NAM 1,131 

8 0101431362 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Kỹ Thuật Đông A 1,099 

9 0102527317 Công ty Cổ phần  Đầu tư - Tư vấn và Thi công Xây dnwjg Việt Nam 884 

10 0102757198 Công ty Cổ phần Thiết bị và Kỹ thuật môi trường 665 

11 0105111483 Công Ty TNHH Cg Record Media 664 

12
0301127673-

009
CN công ty CP  XNK & xây dựng công trình tại Hà nội 661 

13 0104598881 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CENTURY VINA 629 

14 0500486532 Công ty Cổ phần vận tải, thương mại và Du lịch Hùng Dương 603 

15 0500473036 Công ty TNHH Hải Ngân 553 

16 0103672500 Công ty CP tư vấn và phát triển nhà sông Hồng 536 

17 0101884926 Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và thương mại Tam Sơn 528 

18 0106623205 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Dũng Phát 494 

19 0106265052 CÔNG TY TNHH DÉTAIL VIỆT NAM 437 

20 0104219357 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Việt - Mỹ 419 

21 0106595981 Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Dịch vụ Vận tải Kỳ Tài 415 

22 0106127567 Công Ty TNHH Kỹ Thuật Phát Triển Việt 376 

23 0106309694 Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp và Xây dựng cao tầng 361 

24 0107251944 Công ty cổ phần thời trang H&H LUXURY Việt Nam 355 

25 0106877633 Công ty CP đầu tư và phát triển kỹ thuật xây dựng Hà Nội 333 

26 0101933972 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ĐĂNG 330 

27 0104039114 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẮC THÀNH CÔNG 325 

28 0312536163 Công Ty TNHH Máy Và Thiết Bị Nhựa Heling 311 

29 0105881877 Công ty Luật TNHH Khánh Việt 299 

30 0107744749 Công ty Cổ phần Thương mại và Dệt may Hồng Hà 297 

31 0107143794 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG TOÀN LỰC 284 

32 0106289712 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại Tùng Lâm 277 

33 0107064380 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DỆT MINH KHAI 270 

34 0107105340 CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO 9 VIỆT NAM 252 
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35 0101070148 TRung tâm nghiên cứu thị trường & phát triển 245 

36 0102891098 CÔNG TY CỔ PHẦN KĨ THUẬT XÂY DỰNG DONGYANG 242 

37 0103609121 Công Ty Cổ Phần Nội Thất Minh Đức 238 

38 0101500087 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Linh 237 

39 0107753334 Công Ty CP Sơn Việt Nhật Việt Nam 236 

40 0102894691 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nam Việt Nam 16 234 

41 0104864646 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AN DU 233 

42 0106050152 Công Ty TNHH Xã Hội Đồng Tâm 230 

43 0105102866 Công ty TNHH thương mại và xây dựng Gtech 221 

44 0102234575 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẠ TẦNG TÂN DƯƠNG 208 

45 0103970955
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Thương mại NTT Miền 

Bắc
196 

46 0104864300 Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Phúc Linh 186 

47 0105097045 Công ty TNHH Thương mại DV và vận tải Tín Mạnh 160 

48 0101734215 CÔNG TY TNHH F LIFE VIỆT NAM 146 

49 0107009012 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CƯỜNG NHẤT VƯƠNG 145 

50 0102370063 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HTSV VIỆT NAM 138 

51 0102185374 Công ty cổ phần thương mại Dược phẩm Sông Hồng 134 

52 0101203662 Công Ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng  và thương mại Việt Nam 128 

53 0103393169 Công ty TNHH Anh Nga 123 

54 0105938227 Cty TNHH TM Và Xây Dựng Hiệp Linh 115 

55 0104925426 Công ty cổ phần văn hóa thông tin Phú An 112 

56 0101886666 Công ty Cổ phần xây dựng bản đồ nội thất Quyết Tiến 100 

57 0104263814 Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Anh 96 

58 0106269699 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Ăn Uống Thanh Loan 94 

59 0107644920 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC TGV 92 

60 0101582555 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại An Phú 91 

61 0101951474 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Kim Long 89 

62 0500495311 Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Phú Thịnh 87 

63 0101403333 CÔNG TY CỔ PHẦN HANSOL VIỆT NAM 85 

64 0102085789 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VIỆT NAM 82 

65 0105997504 Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sao Việt 79 

66 0106858253 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại VTC Việt Nam 76 

67 0104200116 Công Ty TNHH Gia Huấn 76 

68 0105299926 Công Ty TNHH Thương Mại Vnts Việt Nam 75 

69 0105831315 Công Ty TNHH Cát Đông Phong Việt Nam 73 

70 0108056858 Công ty TNHH TM và XD dân dụng Hà Huy 73 

71
0309391334-

002
Chi Nhánh Công Ty TNHH Bắc Hoàng Thành - Hà Nội 73 

72 0106670540 Cty TNHH Spl Việt Nam 72 

73 0105878722 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nhựa Khải Thành 70 

74 0106201891 Công Ty Cổ Phần D.O.C Việt Nam 66 

75 0105456689 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG VẠN AN 65 

76 0106041743 Công ty cổ phần thương mại xuất xây dựng Mạnh Phát 64 

77 0106039208 Công ty TNHH Dịch vụ và XNK Thu Huyền 63 

78 0105345153 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Đa Phương Tiện Quang Khuê Tảo 55 

79 0104211559 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Long Phú 53 
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80 0106885948 Công Ty Cổ Phần Havinco Việt Nam 52 

81 0106913218 Cty TNHH thiết bị công nghiệp Giang Ngân 49 

82 0104067150 Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Việt Bách 47 

83 0106633450 Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Truyền Thông Alpha Việt Nam 45 

84 0106751486 CÔNG TY CỔ PHẦN VQC 43 

85 0105597168 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Thanh Thủy 40 

86 0107825701 Công ty TNHH Nội thất Xây dựng và Thương mại Ngọc Trường 40 

87 0101485223 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ THÔNG MINH 39 

88 0106316490 Công ty cổ phần Digitech Corp 39 

89 0107066490 Cty TNHH TM cơ khí và xây dựng Trường Thịnh 38 

90 0105649514 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒNG PHỤC 123 36 

91 0104410755 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG 29 

92 0106646548 Cty cổ phần đầu tư Đa Phúc 29 

93 0104183407 Cty cổ phần vật liệu Phú Đạt 18 

94 0103765346 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thể Thao Stcom Việt Nam 16 

95 0106806689 Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Tân Phú Zephyr 15 

96 0105952616 Công ty TNHH dịch vụ và Thương mại Kim Long Phát 14 

97 0102527814 Cty TNHH cơ khí Bảo Anh 14 

98 0101291362 Công Ty Cổ Phần Hoàng Giang 14 

99 0105381592 Công ty TNHH khoa học công trình TTC-VN 14 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

Page 3


